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	PhiÕu kh¶o s¸t øng dông c«ng nghÖ th«ng tin 

vµ c¸c chuÈn c«ng nghÖ th«ng tin dïng trong y tÕ t¹i Së Y TÕ


I. THÔNG TIN CHUNG

1.1. Tên Sở:...............................................................................................................................
1.2. Địa chỉ trụ sở chính: .........................................................................................................
1.3. Điện thoại: ........................................................................................................................
1.4. Fax: ..................................................................................................................................
1.5. E-mail: .............................................................................................................................

1.6. Địa chỉ website:…………………………………………………………………………
II. NỘI DUNG KHẢO SÁT
A. HIỆN TRẠNG VỀ HẠ TẦNG CNTT TẠI SỞ
Q01.Tổng số máy tính tại Sở: ……..máy tính
Q02.Tổng số máy chủ tại Sở: ……..máy chủ

Q03.Sở có kết nối mạng LAN hay không?         
( Có
( Không
· Trong đó có wireless không?
( Có
( Không
· Trong đó có kết nối cáp quang không?
( Có
( Không

Q04.Sở có mạng LAN ở tất cả các phòng ban không?
( Có
( Không

Q05.Sở có kết nối Internet không?
( Có
( Không

· Nếu có cho biết kết nối bằng hình thức nào 
( Dialup
( ADSL

· Tên nhà cung cấp dịch vụ Internet:………………………………………………...
B. HIỆN TRẠNG VỀ TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG CNTT TẠI SỞ
Q06. Liệt kê những phần mềm chuyên dùng tại Sở (Chỉ tính các phần mềm chuyên dùng trong cơ quan, không tinh các phần mềm văn phòng như Word, Excel, phần mềm hệ thống…) 

	TT
	Tên phần mềm
	Nội dung1
	Năm 

bắt đầu

sử dụng
	Hiện trạng2
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Phần “nội dung”  ghi số: 1 đối với phục vụ công tác thống kê báo cáo tổng hợp; 2. Đối với phục vụ chuyên môn 


Phần “hiện trạng” ghi số:1.đang sử dụng tốt; 2 đang sử dụng nhưng cần nâng cấp; 3. không sử dụng nữa 

C. TRAO ĐỔI THÔNG TIN, BÁO CÁO VỚI CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN

Xin vui lòng cho biết, quý Sở trong quá trình hoạt động có thực hiện báo cáo hoặc yêu cầu báo cáo, trao đổi thông tin với các đơn vị liên quan như thế nào?
Q07.Tuyến tỉnh gửi báo cáo lên tuyến trung ương như thế nào?


( In ra báo cáo gửi tuyến tỉnh (bằng giấy)     


( Gửi báo cáo bằng đĩa mềm hoặc đĩa CD        


( Gửi báo  cáo bằng thư điện tử (email)

Q08.Xử lý số liệu tại tuyến tỉnh như thế nào?


( Bằng máy tính       


( Một phần bằng máy tính, một phần bằng tay


( Hoàn toàn bằng tay

      Nếu máy tính được sử dụng (Bởi tất cả hoặc một số huyện):

a. Phần mềm nào được sử dụng bởi các huyện? (Kể tên các phần mềm nếu nhiều hơn một phần mềm):........................................................................................................
b. Ai là người cung cấp phần mềm này? ........................................................
Q09.Tuyến huyện báo cáo lên tuyến tỉnh như thế nào?


( In ra báo cáo gửi tuyến tỉnh (bằng giấy)     


( Gửi báo cáo bằng đĩa mềm hoặc đĩa CD        


( Gửi báo  cáo bằng thư điện tử (email)

Q10. Xử lý số liệu tại tuyến huyện như thế nào?


( Bằng máy tính       

( Một phần bằng máy tính, một phần bằng tay


( Hoàn toàn bằng tay

      Nếu máy tính được sử dụng ( Bởi tất cả hoặc một số huyện):

a. Phần mềm nào được sử dụng bởi các huyện ?( Kể tên các phần mềm nếu nhiều hơn một phần mềm): ...............................................................................................................

b.  Ai là người cung cấp phần mềm này?. .............................................................................................................

Q11.Tuyến huyện xử lý số liệu do tuyến xã gửi lên như thế nào ?

(  Các huyện dùng máy tính xử lý số liệu                      

(Các huyện xử lý số liệu bằng tay

(  Một số huyện dùng máy tính sử dụng số liệu, còn một số huyện vẫn xử lý bằng tay

     Nếu máy tính được sử dụng ( Bởi tất cả hoặc một số huyện):

a. Phần mềm nào được sử dụng tại các huyện ?( Ghi rõ các phần mềm nếu nhiều hơn một phần mềm). ......................................................................................................
b. Ai là người cung cấp phần mềm này? .........................................
D. CHUẨN HÓA TRONG CÁC NGHIỆP VỤ Y TẾ HIỆN TẠI CÁC ĐƠN VỊ CỦA SỞ
Xin vui lòng cho biết, quý Sởđã xây dựng hay áp dụng các tiêu chuẩn của Việt Nam và  quốc tế trong nghiệp vụchuyên môn y tế đến các đơn vị của ngành mình hay chưa?
Q12.Danh mục Địa danh hành chính?


( Theo quy định Tổng cục Thống kê
(Khác : ………………………………………

Q13.Danh mục Bệnh viện?


(Quy định theo Bộ Y tế
(Khác: ………………………………………

Q14.Danh mục Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu?


(Nguồn từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam
(Khác : ………………………………………

Q15.Danh mục Phẫu thuật thủ thuật


(Quy định theo Bộ Y tế
(Khác : ………………………………………

Q16.Danh mục Mã bệnh?



( Theo mã bệnh tật quốc tế -ICD10
( Khác: ………………………………………

Q17.Danh mục Quản lý kháng sinh đồ?


(Nguồn tổ chức y tế thế giới (WHONET)
(Khác : ………………………………………

Q18. Danh mục Dược phẩm


(ATC (WHO)
(Khác : ………………………………………
Q19.Quản lý Danh mục phòng xét nghiệm?


(LOINC(WHO)
(Khác : ………………………………………

Q20.Danh mục các pháp danh trong y tế, lĩnh vực lâm sàng?


(SNOMED(WHO)
(Khác : ………………………………………

Q21. Quản lý Mã bệnh nhân tại đơn vị?  


(Quy tắc đánh mã :  .. .. ……………………………………………………………………

Q22.Quản lý Mã hồ sơ bệnh án tại đơn vị? 


(Quy tắc đánh mã :  .. .. ……………………………………………………………………

Q23.Trao đổi thông tin trong y tế

(HL7
(Khác : ………………………………………
Q24.Chuẩn hình ảnh số và truyền thông trong y tế?

(DICOM
(Khác : ………………………………………

Q25.Chuẩn kiến trúc tài liệu lâm sàng?

(CDA
(Khác : ………………………………………

Q26.Chuẩn quốc tế hỗ trợ trao đổi các dữ liệu, thông tin thống kê và siêu dữ liệu giữa các hệ thống thông tin?

(SDMX-HD
(Khác : ………………………………………

Q27. Xin vui lòng cho ý kiến khac của bệnh viện (nếu có):...............................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
D. NHU CẦU VỀ CHUẨN, ỨNG DỤNG CHUẨN VÀ NHU CẦU BỔ SUNG ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA SỞ ĐẾN CÁC ĐƠN VỊ
Q28. Nhu cầu sử dụng các thông tin danh mục chuẩn hóa thống nhất toàn ngành
Xin vui lòng cho biết, quý cơ quan trong quá trình hoạt động có nhu cầu sử dụng hệ thống các danh mục chuẩn hóa thống nhất toàn ngành hay không?


(Có                        (Không


(Ý kiến khác:..........................................................

Vui lòng cung cấp cho chúng tôi các danh mục của đơn vị mong muốn áp dụng theo bảng dưới đây

	Stt
	Tên danh mục
	Nguồn dự kiến

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Q29. Nhu cầu sử dụng bệnh án điện tử (EMR)

Xin vui lòng cho biết, quý Sở có nhu cầu sử dụng hệ thống lưu trữ và chia sẻ bệnh án điện tử tới các đơn vị hay không? 


(Có                        (Không


(Ý kiến khác:....................................................................................

Q30. Những thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai, quản lý và vận hành các công trình, sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở, Sở đến các đơn vị 
1. Thuận lợi:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Khó khăn:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
3.Ý kiến đề xuất:
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
E. NHÂN LỰC VÀ CHÍNH SÁCH CHO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Q31. Bộ phận chuyên trách về CNTT

( Có

  
Tổng số cán bộ CNTT chuyên trách: ..................................................
Trong đó:
           
Tổng số cán bộ có trình độ trung cấp về CNTT:……… 


Tổng số cán bộ có trình độ cao đẳng về CNTT:……… 


Tổng số cán bộ có trình độ Đại học về CNTT:…………..


Tổng số cán bộ có trình độ Sau đại học về CNTT:……….

(Không

Q32. Cán bộ lãnh đạo Sở phụ trách lĩnh vực CNTT

( Có


( Không

Q33. Kế hoạch, định hướng phát triển CNTT của Sở giai đoạn 2011-2015
( Có


( Không

Q34. Chính sách phát triển nguồn nhân lực cho CNTT

( Có


( Không

Q35. Mức độ quan tâm của lãnh đạo đối với việc phát triển CNTT

( Không quan tâm hoặc rất ít
( Quan tâm ở mức trung bình

( Quan tâm ở mức khá

( Rất quan tâm

                       ...............ngày …… tháng  …..  năm 2011
CÁN BỘ PHỤ TRÁCH CNTT 



ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO SỞ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)


                     (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Mẫu phiếu số 2
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